UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
Trường THCS Nguyễn Trung Trực

ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KỲ I – NĂM HỌC: 2020 – 2021
MÔN TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:
a) 
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Bài 2: (1,5 điểm). Giải phương trình:
a) 
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Bài 3: (0,75 điểm). Một cửa hàng bán giày thể thao và tất. Tới cuối ngày, cửa hàng đó bán được 68 đôi cả giày thể thao và tất, thu về 3376 đô la. Biết mỗi đôi giày có giá 65 đô la và mỗi đôi tất có giá 7 đô la, hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu đôi giày thể thao và bao nhiêu đôi tất ?
Bài 4: (1,5 điểm). Cho hai hàm số: y = 
[image: image7.wmf]3
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 có đồ thị (d1) và y = 2x + 7 có đồ thị (d2).
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.
Bài 5: (0,75 điểm). Một ô tô với bình xăng chứa 50 lít. Cứ sau khi ô tô chạy được 15 km thì tiêu hao 1 lít xăng. Biết rằng mối liên hệ giữa y (lít xăng) còn lại trong bình và quãng đường x (km) đã đi là một hàm số bậc nhất y = ax + b.

a) Hãy xác định các hệ số a và b.
b) Khi trong bình còn 4 lít xăng thì ô tô dừng lại để đổ xăng, hỏi khi đó ô tô đã đi bao nhiêu km ?
Bài 6: (3 điểm). Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Lấy điểm C ngoài (O) sao cho B là trung điểm của OC. Từ C vẽ hai tiếp tuyến CM, CN đến (O) với M, N là hai tiếp điểm.
a) Tính số đo góc MOC và chứng minh MN ( OC.
b) Gọi I là trung điểm của MC. Đường thẳng AI cắt OM tại K. Chứng minh K là trung điểm của AI.
c) Gọi H là giao điểm của MN và AB. Các đường thẳng KH và IB cắt nhau tại E. Chứng minh tứ giác MIEK là hình chữ nhật.
Hết
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2020 – 2021 . MÔN TOÁN 9

Bài 1: (2,5 điểm). Thực hiện phép tính:
a) 
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c) 
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d) 
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Bài 2: (1,5 điểm). Giải phương trình:
a) 
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Bài 3: (0,75 điểm). Một cửa hàng bán giày thể thao và tất. Tới cuối ngày, cửa hàng đó bán được 68 đôi cả giày thể thao và tất, thu về 3376 đô la. Biết mỗi đôi giày có giá 65 đô la và mỗi đôi tất có giá 7 đô la, hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu đôi giày thể thao và bao nhiêu đôi tất ?

Giả sử bán được 68 đôi giày thể thao

( số tiền thu về sẽ là 68.65 = 4420 (đô la)
0,25đ
Số đôi tất cửa hàng đã bán là (4420 – 3376):(65 – 8) = 18
0,25đ

Số đôi giày thể thao đã bán là 68 – 18 = 50
0,25đ
Bài 4: (1,5 điểm). Cho hai hàm số: y = 
[image: image30.wmf]3
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 có đồ thị (d1) và y = 2x + 7 có đồ thị (d2).
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy.
Lập bảng giá trị đúng
0,25đ + 0,25đ

Vẽ đúng đồ thị hàm số
0,25đ + 0,25đ
b) Tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.
Phương trình hoành độ giao điểm: 
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Toạ độ giao điểm là (– 3 ; 1)
0,25đ
Bài 5: (0,75 điểm). Một ô tô với bình xăng chứa 50 lít. Cứ sau khi ô tô chạy được 15 km thì tiêu hao 1 lít xăng. Biết rằng mối liên hệ giữa y (lít xăng) còn lại trong bình và quãng đường x (km) đã đi là một hàm số bậc nhất y = ax + b.
a) Hãy xác định các hệ số a và b.
Ta có y = ax + b 
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( y = ax + 50, mà x = 15 thì y = 50 – 1 = 49

( 49 = a.15 + 50 ( a = 
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b) Khi trong bình còn 4 lít xăng thì ô tô dừng lại để đổ xăng, hỏi khi đó ô tô đã đi bao nhiêu km ?
Ta có y = 
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x + 50 ( x = 690

Vậy khi trong bình còn 4 lít xăng thì ô tô đã đi 690 km
0,25đ
Bài 6: (3 điểm). Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Lấy điểm C ngoài (O) sao cho B là trung điểm của OC. Từ C vẽ hai tiếp tuyến CM, CN đến (O) với M, N là hai tiếp điểm.
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a) Tính số đo góc MOC và chứng minh MN ( OC.
Ta có OB = BC = R (B là trung điểm OC)

và (MOC vuông tại M (MC là tiếp tuyến),
0,25đ
( cosO = 
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( MOC = 60o 
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Ta có OM = ON (= R) và CM = CN (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
0,25đ
( OC là đường trung trực của MN
0,25đ
( MN ( OC
0,25đ
b) Gọi I là trung điểm của MC. Đường thẳng AI cắt OM tại K. Chứng minh K là trung điểm của AI.
Xét (MOC ta có

B, I lần lượt là trung điểm của OC, MC (gt)
( BI là đường trung bình của (MOC
0,25đ
( BI // OM
0,25đ
Xét (ABI ta có

OK // BI (BI // OM) và O là trung điểm AB (AB là đường kính)
( K là trung điểm của AI
0,25đ
c) Gọi H là giao điểm của MN và AB. Các đường thẳng KH và IB cắt nhau tại E. Chứng minh tứ giác MIEK là hình chữ nhật.
Xét (OMH vuông tại H (cmt) ta có

OH = OM.cosO (hệ thức lượng)

( OH = R.cos60o = ½.R

( AH = R + ½.R = 1,5.R, ta lại có AC = 2R + R = 3R
( H là trung điểm của AC
0,25đ
mà K là trung điểm của AI (cmt)

( HK là đường trung bình của (ACI

( HK // IC, ta có BI // OM và OMC = 90o (cmt)
0,25đ
( MIEK là hình chữ nhật (hình bình hành có 1 góc vuông)
0,25đ
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